Phụ lục số 05

Đơn vị: . . .                                                                                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU

TRÁCH   NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP

NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp III  báo cáo đơn vị dự toán cấp trên)

I. Đánh giá chung:

1.Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Khối lượng công việc hoàn thành trong năm;

- Chất lượng các công việc đã hoàn thành được duyệt hoặc chấp nhận;

- Thời hạn hoàn thành công việc;

- Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp đặc thù của đơn vị; 

2. Về tổ chức bộ máy: 

3. Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, gồm:  

- Về mức thu sự nghiệp: 

- Các khoản phí, lệ phí: thu theo quyết định số …

- Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thế 

- Thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định : nêu cụ thể 

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế:

- Tổng số biên chế đầu năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  người

- Số lao động có mặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  người

2. Về tổ chức bộ máy:

- Số Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc hiện có đầu năm báo cáo:  . . . . . . 

- Số Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc hiện có cuối năm báo cáo: . . . . . . 

3. Về kinh phí:

a) Kinh phí chi hoạt động :Trong đó:

- Kinh phí giao ổn định (đối với đơn vị SN tự bảo đảm một phần chi phí; đơn vị SN do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động) …  .       đồng, trong đó:

+ Số kinh phí thực hiện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   đồng

+ Số kinh phí tiết kiệm được: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   đồng 

+ Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: . . .  . %    

- Kinh phí không thực hiện tự chủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     đồng 

b) Thu sự nghiệp: 

-  Dự toán giao:

- Số thực hiện :

c) Chênh lệch thu chi thường xuyên: 

d) Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm và chênh lệch thu chi: 

- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Trích lập quỹ ổn định thu nhập; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

- Tổng thu nhập tăng thêm của người lao động: .............. đồng

Trong đó: 

+ Thu nhập tăng thêm bình quân của ngừời lao động: . .   . đ/tháng; hệ số tăng thu nhập bình quân: . . . . . lần.

+  Người có thu nhập tăng thêm cao nhất  .. . . . . . . . . . . . .  . .  đ/tháng

+  Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất  . .  . . . . . . . . . .  . . . đ/tháng

5. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:

Người lập báo cáo                                     . . . Ngày . . .  tháng . . . năm. . .

       (Ký tên)                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     (Ký tên đóng dấu)
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ĐƠN VỊ ...                   







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

VỀ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP 

NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(Dùng cho: Các đơn vị dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cấp I,

đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp,

các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ)

I. Đánh giá chung:

Tình hình triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

II. Đánh giá cụ thể:

1. Đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ nhà nước của các đơn vị sự nghiệp .

2. Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/4/2006: 

- Tổng số đơn vị SN:

- Số đơn vị thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP (chi tiết theo biểu 

đính kèm)

3. Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp:

4.Tình hình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính các 

đơn vị .

5. Tình hình thu nhập người lao động: 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần . . . . . . . . . . . . . . . .đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 1 - 2 lần. . . . . . . . . . .    đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên  2 - 3 lần . . . . . . . . . .   đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3  lần  trở lên. . . . . . . .  đơn vị

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là  . . . . .  đ/tháng (tên đơn vị );

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là . . . . ..  đ/tháng (tên đơn vị).

6. Các biện pháp thực hành tiết kiệm và tăng thu:

7. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:

Người lập báo cáo                                        . . . Ngày . . .  tháng . . . năm. . 

       (Ký tên)                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     (Ký tên đóng dấu)

Biều kèm theo phụ lục số 6

	Cơ quan chủ quản: 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	……, Ngày  ……..tháng …… năm   200….


BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP

CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 200……

	Số TT
	Tên đơn vị
	Tổng số đơn vị sự nghiệp
	Biên chế
	Kinh phí giao ổn định
	Thu sự nghiệp
	Hệ số thu nhập tăng thêm

	
	
	
	
	
	
	Dưới 1 lần
	Từ 1 đến dưới 2 lần
	Từ 2 đến dưới 3 lần
	Trên 3 lần

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

 

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

 

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

 

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

 

 
	Loại ……..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đơn vị …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I

	(Ký tên)
	(Ký tên, đóng dấu)


